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	MỤC TIÊU

	

	NỘI DUNG
	                THỨ 2

	                  THỨ 3

	               THỨ 4

	               THỨ 5

	             THỨ 6


	Đón trẻ
	Nhắc PH cho cháu đi học đầy sớm để tập thể dục. 
Trao đổi với PH về cách rửa đồ dùng đồ chơi bằng javel và phơi nắng để phòng bệnh
Xem sắt diện trẻ,nhắc cháu chào ba mẹ.


	TD sáng
	Tay :2 tay đưa ra trước lên cao 4lx4n
Chân: 2 tay chống hông ngồi xuống đứng lên 4lx4n
Bụng: 2 tay giơ lên cao cúi người xuống 6lx4n
Bật tại chỗ: 4lx4n

	Trò chuyện
 sáng

	Cháu xem hình ảnh trong lớp.

	Cháu chơi lắp ráp.

	
Cho trẻ nghe nhạc không 
lời.

	Cho trẻ chơi các đồ chơi 
ở lớp

	Cháu nghe nhạc.


	

Giờ học



	Khuấy màu
Bt đánh dấu dưới quả màu
đỏ trang 1
	Nb màu xanh
Rèn kỷ năng lăn dài

	Tô màu quả cam
Ôn bài hát là con mèo

	Kc: đôi bạn nhỏ
Rèn kỷ năng xé dài
	Nghe hát chim mẹ chim 
con
Vẽ lông con nhím

	
Chơi ngoài
 trời trời
	TCDG: Đố biết con gì?
Chơi tự do: chạy lấy đồ chơi, ném bóng vào thùng, thả banh to nhỏ 

	TCVĐ:gieo hạt
Chơi tự do:đi cảm nhận bàn 
chân,thả bóng,đẩy xe

	Quan sát: vườn rau.
TCDG: đố biết con gì?
Chơi tự do: đẩy xe, thả 
bóng vào lỗ, đi cảm nhận
 bàn chân.

	TCVĐ: gieo hạt.
Chơi tự do: đẩy xe, thả 
bóng vào lỗ, đi cảm nhận 
bàn chân.

	TCVĐ: gieo hạt.
Chơi tự do: kéo xe, kéo
 bao cát, đẩy xe, kéo xe, 
ném túi cát


	


Giờ chơi


	TCGB: bác sĩ
Âm nhạc: hát và vận động theo bài hát.
Học tập: xâu vòng hoa, thực hiện tiếp bài tập
Xây dựng: xếp cạnh nhau làm đường đi.

	Trò chơi giả bộ: bác sĩ
Tạo hình: rèn cháu chưa lăn 
dài được.
Học tập: Xâu vòng hoa theo 
màu
Xây dựng: xếp cạnh nhau.

	TC giả bộ: bác sĩ.
Âm nhạc: hát các bài đã
 biết.
Góc học tập: Xâu vòng
 hoa.
Tạo hình: rèn cách cầm 
bút tô màu tiếp

	TC giả bộ: bác sĩ.
Thư giản: Xem sách, 
tranh ảnh.
Góc học tập: Xâu vòng 
hoa, rèn cháu chưa biết 
cách xé dài
Âm nhạc: cháu hát và 
vận động theo các bài hát.

	TC giả bộ: bác sĩ.
Góc học tập: Xâu vòng 
hoa.
Tạo hình: rèn cháu chưa 
vẽ được.
Âm nhạc: cháu hát và vận động theo các bài hát.


	Giờ ăn
	Tập cháu uống nước sau khi ăn xong  


	Vệ sinh
	

	Giờ ngủ
	Rèn cháu không nói chuyện khi ngủ.


	Sinh hoạt 
chiều
	Cho cháu xem tranh.

	Cho cháu làm quen bài hát mới.

	Cô cháu cùng ôn lại các bài thơ.

	Hướng dẫn trẻ che miệng kho ho ngáp hắt hơi 

	Cho cháu nghe nhạc


	Nhận xét 
cuối ngày
	-Tình trạng sức khỏe:
-Trạng thái, cảm xúc, thái độ,
hành vi của trẻ:
-Kiến thức, kỹ năng của trẻ:



	-Tình trạng sức khỏe:
-Trạng thái, cảm xúc, thái độ,
hành vi của trẻ:
-Kiến thức, kỹ năng của trẻ:


	-Tình trạng sức khỏe:
-Trạng thái, cảm xúc, thái 
độ, hành vi của trẻ:
-Kiến thức, kỹ năng của trẻ:


	-Tình trạng sức khỏe
-Trạng thái, cảm xúc,
thái độ, hành vi của trẻ
-Kiến thức, kỹ năng của 
trẻ


	-Tình trạng sức khỏe
-Trạng thái, cảm xúc, thái
độ, hành vi của trẻ
-Kiến thức, kỹ năng của 
trẻ






































































 KHUẤY MÀU
Mục đích yêu cầu:
Trẻ biết phối hợp tay mắt khi khuấy.
Chuẩn bị:
Tranh ảnh
Nước, ly, khăn ẩm, màu, muỗng đủ cho cháu.
Nhạc.
Tiến hành:
Hoạt động 1:
Cháu lại gần cô và xem cô có gì?
Cô có rất nhiều đồ dung và màu.
Hôm nay cô dạy con khuấy, các con xem cô làm trước nha!
Hoạt động 2:
Cô làm mẫu vừa làm vừa giải thích.
Cho cháu về bàn thực hiện.
Cô quan sát gợi ý động viên khi cháu thực hiện.
Chưng bày sản phẩm.
Kết thúc


NB MÀU XANH
Tiến hành:
Mục đích yêu cầu:
Trẻ nhận biết được màu xanh.
Chuẩn bị:
Đồ chơi có màu xanh- đỏ.
Nhạc.
Hoạt động 1:Cho trẻ chơi trò chơi “con muỗi”.
Cho trẻ chọn 1 đồ chơi tùy thích.
Đồ chơi con có màu gì?
Cô chọn màu xanh.
Đây là màu xanh.
Hôm nay cô dạy con nhận biết màu xanh nhé.
Họat động 2:
Cháu chạy lên chọn màu xanh giống cô.
Hỏi vài cá nhân .
Chọn quả màu xanh gắn lên cây xanh.
Trò chơi về đúng nhà.
Mỗi cháu chọn 1 màu xanh.
Khi cô mởi nhạc cháu đi chơi cô tắt nhạc cháu chạy về nhà có màu xanh.
Cháu chơi 3-4 lần
Kết thúc: 






GIÁO ÁN 
TÔ MÀU QUẢ CAM
Mục đích yêu cầu:
Trẻ biết lựa chọn màu phù hợp và tô màu quả Cam.
Chuẩn bị:
Tranh hình quả Cam.
Tập, bút  màu đủ cho số trẻ.
Nhạc.
Tiến hành:
Hoạt động 1:
Các con hãy kể tên quả mà con biết cho cô và các bạn nghe
Các con xem cô có quả gì nè?
A đây là quả cam đó con
Cho cháu xem quả Cam.
Quả Cam có màu gì?
Hôm nay cô dạy các con tô màu quả Cam.
Hoạt động 2: 
Cô tô mẫu cho cháu xem.
Vừa làm vừa giải thích cách tô màu, vịnh giấy.
À cô đã tô xong quả cam rồi nè con
Các con về bàn tô quả cam mà mình thích nha
Cháu thực hiện, cô quan sát động viên trẻ
Chưng bày sản phẩm
Kết thúc	



	GIÁO ÁN 
KC: ĐÔI BẠN NHỎ
Mục đích yêu cầu:
Trẻ lắng nghe và trả lời được câu hỏi trong truyện “Đôi bạn nhỏ”.
Chuẩn bị:
Tranh ảnh.
Mô hình nhân vật rời.
Tiến hành:
Hoạt động 1:
Chơi trò chơi giả tiếng con gà và tiếng con vịt.
Hôm nay cô sẽ kể cho các con nghe câu truyên nói về 2 bạn gà và vịt.
Câu chuyện có tên là “Đôi bạn nhỏ”.
Cho trẻ lặp lại tên truyện.
Hoạt động 2:cô kể
Cô kể l lần sử dụng mô hình .
Cô vừa kể vừa hỏi tên truyện .
Trong câu chuyện có những con vật nào?
Cháu nhắc lại
Cô cháu chơi trò chơi tạo dáng đi của gà và vịt.
Cô giới thiệu cách chơi cho cháu chơi 3-4 lần.
Kết thúc: 


GIÁO ÁN 1
NGHE HÁT CHIM MẸ CHIM CON
Mục đích yêu cầu:
Trẻ thích nghe cô hát bài” chim mẹ chim con” .
Chuẩn bị:
Nhạc,mũ chim.
Tiến hành:
Hoạt động 1:
Cho trẻ nghe tiếng chim hót,hỏi trẻ :“đó là tiếng gì?”.
Chim bay ở đâu?
Hôm nay, cô cho con nghe  hát bài “chim mẹ chim con”.
Cô hát cho trẻ nghe .
Hỏi trẻ: “cô vừa hát bài hát gì?”
Hoạt động 2: 
Cho cả lớp nghe hát qua máy.
Trò chơi chim bay về tổ.
Cho mỗi cháu chọn 1 mũ chim vừa nghe nhạc vừa đi chơi khi cô nói trời mưa các chú chim bay về tổ nha.
Cháu chơi 3-4 lần.
Kết thúc: 


GIÁO ÁN 2
 VẼ LÔNG CON NHÍM
Mục đích yêu cầu:
Trẻ biết cách cầm bút để vẽ nhiều nét ngắn tạo thành lông con nhím
Chuẩn bị:
Tập, bút màu, nhạc đủ cho trẻ
Tranh mẫu cô
Tiến hành:
Hoạt động 1:
Cô giới thiệu các nguyên vật liệu để vẽ
Cháu xem cô vẽ mẫu cô vừa vẽ vừa hỏi trẻ
Con nhìn xem cô vẽ giống gì nè
Cho trẻ thực hiện thao tác trên không
Hoạt động 2: 
Cháu vào bàn thực hiện
Cô quan sát gợi ý động viên trẻ thực hiện
Chưng bày sản phẩm
Kết thúc:

